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Nga.
· 
T phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Cầm Văn Thanh. Thẩm phán:	Ông Phạm Tuấn M.
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Vì Thị Sơn, bà Lèo Thị Chan, bà Trần Thị

· Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Cường - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh

Sơn La.
· Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tham gia phiên tòa: Ông Hà Văn Hùng - Kiểm sát viên.
Ngày 28 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La, xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 19/2022/TLST-HS ngày 26 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 08/2022/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 10 năm 2022, đối với bị cáo:
Giàng A S; tên gọi khác: Không; sinh ngày 15 tháng 9 năm 1989, tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Nơi thường trú: Bản C, xã L, huyện V, tỉnh Sơn La; chỗ ở hiện nay: Bản LX, xã L, huyện V, tỉnh Sơn La. Nghề nghiệp: Trồng trọt; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Mông; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Đảng phái, đoàn thể: Không; con ông Giàng A Sà và bà Sồng Thị Ch; có vợ là Mùa Thị D và 03 con (con lớn nhất sinh năm 2006, con nhỏ nhất sinh năm 2011); tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/3/2022 đến nay. Có mặt tại phiên tòa.
· Người bào chữa cho bị cáo Giàng A S: Ông Đàm Mạnh Hùng - Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Sơn La. Có mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 18 giờ 30 phút ngày 27/6/2020, tổ công tác Công an huyện Vân Hồ làm nhiệm vụ tại khu vực bản C, xã L, huyện V, tỉnh Sơn La kiểm tra chiếc xe taxi có BKS 26A-023.77, do Nguyễn Duy D, trú tại bản Nà Ngà 2, xã M, huyện MC điều khiển, chạy theo hướng Sơn La-Hà Nội, phát hiện tại chỗ để chân ghế phụ của Lê Quý M đang ngồi có 01 túi vải bên trong có 01 túi nilon chứa tinh thể màu trắng có khối lượng 946,44 gam (đã có kết luận giám định là Ketamine), 01 túi nilon chứa 89 viên nén có khối lượng 8,58 gam (đã có kết luận giám định là Methamphetamine), Lê Quý M khai là ma túy, vận chuyển cho Đặng Đình Th, trú tại thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, T phố Hà Nội. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Quý M, ngoài ra còn tạm giữ của Lê Quý M 01 chiếc điện thoại di động.
Cùng ngày 27/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VH ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Đình T, sinh ngày 28/4/1994, trú tại thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, T phố Hà Nội; tạm giữ 01 chiếc điện thoại di động.
Ngày 28/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ ra Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đặng Đình T, thu giữ 35 viên nén màu hồng có khối lượng 3,35 gam; 01 gói giấy bạc chứa tinh thể màu trắng có khối lượng 0,03 gam (đã có kết luận giám định đều là Methamphetamine).
Ngày 01/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ ra Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Giàng A S thu giữ: 02 lọ nhựa bên trong chứa chất nhựa màu nâu có tổng khối lượng 11,94 gam (đã có kết luận giám định đều là thuốc phiện); 01 khẩu súng săn và 06 viên đạn; 01 túi vải nhiều màu sắc; 01 túi vải màu nâu; 01 chiếc xe mô tô có BKS 26G1-063.64; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Sồng Thị Chư;
Kết luận giám định số 1121, ngày 02/7/2020 của Phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Sơn La, kết luận: “Khẩu súng gửi giám định ký hiệu là A1 không thuộc súng quân dụng; thuốc súng săn; súng vẫn còn sử dụng để bắn được. 06 viên đạn gửi giám định ký hiệu A5 không phải là đạn thuốc súng quân dụng; đạn vẫn còn sử dụng để bắn được; đạn thường được sử dụng cho súng săn”.
Ngày 05/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ ra Quyết định khởi tố bị can để tạm giam đối với Giàng A S về tội Mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 4 Điều 251 của BLHS, Sứ không có mặt tại nơi cư trú chưa bắt được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ đã ra Quyết định truy nã và Quyết định tách vụ án hình sự số 04/QĐ ngày 12/4/2021 để tiếp tục điều tra.
Ngày 26/3/2022, tổ công tác Công an huyện Vân Hồ làm nhiệm vụ tại bản Lũng Xá, xã LL, huyện VHphát hiện, bắt quả tang Giàng A S đang có hành vi Tàng trữ trái phép 02 viên nén màu hồng có khối lượng 0,19 gam (đã có kết luận giám định là Methamphetamine).
Ngày 31/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy,

 (
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)
quy định tại khoản 1 Điều 249 BLHS và Quyết định phục hồi Quyết định khởi tố vụ án số 06 và Quyết định khởi tố bị can số 05 ngày 31/4/2022 đối với Giàng A S.
Quá trình điều tra các bị cáo Đặng Đình T, Lê Quý M và bị cáo Giàng A S khai nhận:
Ngày 20/6/2020, Giàng A S đi xe máy đến bản Lũng Xá, xã LL, huyện VHchơi thì gặp một người đàn ông dân tộc Mông (Sứ không biết tên, tuổi và địa chỉ) hỏi mua được 11,94 gam thuốc phiện với giá 170.000 đồng mang về cất giấu trong nhà mục đích để sử dụng (làm thuốc). Ngày 22/6/2020, Sứ đang ở nhà thì Giàng A H, trú tại bản Tà Dê, xã LL, huyện VH gọi điện bảo Sứ đến gặp tại lán nương nhà H ở bản Lũng Xá, xã LL, huyện VH có việc. Khi đến lán, Sứ thấy có H cùng Đặng Đình T, nhà ở Hà Nội, qua nói chuyện H đặt vấn đề với Sứ khi nào T lên mua ma túy, H sẽ thuê Sứ mang ma túy đến giao cho T, H hứa sẽ trả tiền công, Sứ đồng ý rồi đi về nhà.
Khoảng 07 giờ ngày 27/6/2020, Đặng Đình T nhận được điện thoại của Dũng trú tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng, T phố Hà Nội (là người quen của T), Dũng bảo T đi tìm mua cho 01kg Ketamine Dũng sẽ mua lại với giá 500.000.000 đồng/kg. T đồng ý sau đó gọi điện cho Giàng A H hỏi mua nợ 01kg Ketamine với giá 380.000.000 đồng H đồng ý, sau đó T rủ Lê Quý M cùng đi lên huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để mang ma túy về bán, T sẽ trả công, M đồng ý, sau đó T gọi xe taxi chở T và M đi lên huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Khoảng 17 giờ ngày 26/6/2020, H gọi điện bảo Sứ đi lên đỉnh dốc Pa Háng, xã Pà Cò, huyện Mai Châu nhận ma túy, Sứ điều khiển xe máy một mình đến chỗ hẹn, H đưa cho Sứ 01 túi vải và bảo bên trong có 01kg Ketamine và 01 túi Hồng phiến. H dặn túi Hồng phiến để làm quà cho T, khi xong việc H sẽ trả công cho Sứ 2.000.000 đồng, Sứ nhận lấy túi chứa ma túy cho vào cốp xe rồi đi về nhà. Khoảng 15 giờ ngày 27/6/2020, T gọi điện bảo Sứ ra đón T để kiểm tra và nhận ma túy, Sứ điều khiển xe máy ra đường Quốc lộ 6 gặp T đang đi cùng Lê Quý M, Sứ chở T và M đi vào nhà lán của Giàng A Bua, sinh năm 1962, trú tại bản Co Lóng, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Khi đến nơi thấy Bua đang ở nhà, Sứ mở cốp xe lấy trong túi dứa ra 01 túi Hồng phiến đưa cho T, T cầm mang vào trong nhà lán cùng M, Bua, Sứ sử dụng trong phòng ngủ của Bua. Sử dụng xong, Sứ ra ngoài mở cốp xe lấy 01kg Ketamine đưa cho T kiểm tra. Kiểm tra xong, T bảo Sứ đi mua một chiếc túi để đựng số ma túy, Sứ đi ra quán tạp hóa mua một túi vải mang về, T cho túi Hồng phiến cùng 01kg Ketamine vào túi vải rồi cất lại cốp xe của Sứ. Sau đó Sứ chở T ra ngoài đường Quốc lộ 6 trước, rồi quay lại đón M, khi ra đến Quốc lộ 6 Sứ đưa túi ma túy cho M cầm rồi Sứ đi về nhà. M nhận túi ma túy cầm lên xe taxi đi được khoảng 01 km thì bị tổ công tác Công an huyện Vân Hồ kiểm tra phát hiện bắt quả tang thu giữ vật chứng như đã nêu trên. Ngày 28/6/2020, Sứ đang ở nhà thì thấy có lực lượng Công an đến bản, do sợ nên Sứ đã bỏ trốn vào lán nương của Giàng A H tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ.

Khoảng 17 giờ ngày 26/3/2022, Giàng A S đang đi bộ trong bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La thì gặp một người phụ nữ dân tộc Mông khoảng 60 tuổi (Sứ không biết tên, địa chỉ cụ thể) hỏi mua được 02 viên Hồng phiến với giá 60.000 đồng mục đích để sử dụng. Sau khi mua được ma túy Sứ mang về cất giấu, khoảng 21 giờ cùng ngày khi Giàng A S đang ở lán nương thuộc địa phận bản Lũng Xá, xã LL, huyện VHthì bị tổ công tác Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La phát hiện bắt quả tang thu giữ 0,19 gam Methamphetamine.
Do có hành vi nêu trên, tại Cáo trạng số 122/VKS-P1 ngày 21/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã truy tố bị cáo Giàng A S về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo điểm h khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự và tội Tàng trữ trái phép chất ma túy quy định tại điểm i khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết.
Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố về tội danh, điều luật áp dụng đối với bị cáo và đề nghị: Tuyên bố bị cáo Giàng A S phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy và tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Căn cứ điểm h khoản 4 Điều 251; điểm i khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58, Điều 55 Bộ luật Hình sự.
Xử phạt bị cáo Giàng A S từ 18 năm đến 19 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 01 năm đến 02 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt chung cả hai tội là từ 19 năm đến 21 năm tù.
Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.
Về vật chứng đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật
Quan điểm của bào chữa cho bị cáo: Nhất trí với Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo sống ở vùng sâu vùng xa, trình độ nhận thức hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo T khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức và bị cáo có ông ngoại là Sùng A Của được Nhà nước tặng thương Huân chương kháng chiến hạng Ba, đề nghị Hội đồng áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 58 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo với mức hình phạt thấp nhất cả hai tội là 20 năm tù và miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.
Bị cáo nhất trí với quan điểm bào chữa của luật sư và xin giảm nhẹ hình phạt.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra,

truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người bào chữa cho bị cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Về hành vi phạm tội:
Ngày 27/6/2020, Giàng A S đã có hành vi trao đổi mua bán trái phép 946,44 gam Ketamine và 8,58 gam Methamphetamine cho Đặng Đình T và Lê Quý M, mục đích để được hưởng tiền công 2.000.000 đồng của Giàng A H. Ngoài ra trong các ngày 01/7/2020 và ngày 26/3/2022, Giàng A S còn thực hiện hành vi tàng trữ trái phép 0,19 gam Methamphetamine và 11,94 gam nhựa Thuốc phiện với mục đích để sử dụng. Sau khi Đặng Đình T và Lê Quý M bị bắt, Giàng A S đã bỏ trốn, đến khoảng 21 giờ ngày 26/3/2022, Sứ bị Tổ công tác Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La phát hiện bắt quả tang tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Hành vi phạm tội của bị cáo, được chứng M bằng các căn cứ sau:
· Biên bản bắt người phạm tội quả tang do Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La lập hồi 18 giờ 30 phút ngày 27/6/2020, đối với Lê Quý M: Vật chứng thu giữ trên sàn để chân của ghế phụ chiếc xe Taxi BKS 26A - 023.77 do Nguyễn Duy Dũng điều khiển, chỗ Lê Quý M đang ngồi 01 túi vải bên trong có 10 túi nilon chứa các viên màu hồng và 01 túi nilon bên trong chứa hạt tinh thể màu trắng, M khai nhận là ma túy M vận chuyển thuê cho Đặng Đình T, ngoài ra Cơ quan điều tra còn thu giữ của M 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA;
· Lệnh khám xét khẩn cấp ngày 01/7/2020 và Biên bản khám xét chỗ ở của Giàng A S, vật chứng thu giữ gồm 02 lọ nhựa (lọ thứ nhất bên trong có một gói nilon màu hồng và một gói nilon màu vàng, lọ thứ hai bên trong có chứa chất nhựa màu nâu nghi là nhựa thuốc phiện);
· Biên bản mở niêm phong cân tịnh xác định khối lượng, trích mẫu trưng cầu giám định ngày 27/6/2020, của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ đối với 01 túi nilon chứa hạt tinh thể màu trắng có khối lượng 946,44 gam, trích 2,26 gam làm mẫu trưng cầu giám định ký hiệu M; 01 túi nilon chứa 89 viên nén có khối lượng 8,58 gam, trích 0,49 gam làm mẫu trưng cầu giám định ký hiệu M2 (vật chứng thu giữ khi bắt quả tang Lê Quý M);
· Biên bản mở niêm phong cân tịnh xác định khối lượng, trích mẫu trưng cầu giám định ngày 28/6/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ, đối với vật chứng thu giữ khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Đặng Đình T gồm: 35 viên nén có khối lượng 3,35 gam, trích 0,67 gam làm mẫu trưng cầu giám định ký hiệu T, T3; Chất tinh thể màu trắng có khối lượng là 0,03 gam, lấy toàn bộ làm mẫu trưng cầu giám định ký hiệu T2.
· Biên bản mở niêm phong cân tịnh xác định khối lượng, trích mẫu trưng cầu giám định ngày 01/7/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ đối với vật chứng thu giữ khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Giàng A S

gồm: 01 gói nilon màu hồng chứa chất nhựa màu nâu có khối lượng 0,73 gam, trích 0,17 gam làm mẫu trưng cầu giám định ký hiệu S; 01 gói nilon màu vàng chứa chất nhựa màu nâu có khối lượng 1,60 gam, trích 0,63 gam làm mẫu trưng cầu giám định ký hiệu S2; 01 lọ nhựa mầu nâu trong lọ nhựa có khối lượng 0,66 gam, trích 0,28 gam làm mẫu trưng cầu giám định ký hiệu S4; 01 gói nilon màu đỏ chứa chất nhựa màu nâu có khối lượng 1,12 gam, trích 0,24 gam làm mẫu trưng cầu giám định ký hiệu S6; 01 gói nilon màu xanh chứa chất nhựa màu nâu có khối lượng 10,34 gam, trích 1,50 gam làm mẫu trưng cầu giám định ký hiệu S8;
· Kết luận giám định số 1091 ngày 30/6/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Sơn La kết luận: “Mẫu gửi giám định ký hiệu M là ma túy, loại Ketamine, mẫu gửi giám định ký hiệu M2 là ma túy loại Methamphetamine; Tổng khối lượng ma túy thu giữ là 946,44 gam, loại Ketamine và 8,58 gam, loại Methamphetamine”.
· Kết luận giám định số 1143 ngày 06/7/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Sơn La kết luận: “Mẫu gửi giám định ký hiệu S2; S8 là ma túy, loại Thuốc phiện, khối lượng mẫu gửi giám định S2 = 0,63 gam, S8 = 1,50 gam; tổng khối lượng ma túy thu giữ là 11,94 gam, loại thuốc phiện; Mẫu gửi giám định S; S4; S6 không phải là ma túy; khối lượng mẫu gửi giám định S = 0,17 gam, S4 = 0,28 gam, S6 = 0,24 gam”.
· Kết luận giám định số 1128 ngày 02/7/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Sơn La kết luận: “Mẫu gửi giám định ký hiệu T, T2, T3 đều là ma túy, loại Methamphetamine; Tổng khối lượng ma túy thu giữ là 3,38 gam, loại Methamphetamine”.
· Kết luận giám định số 557 ngày 28/3/2022 của Phòng kỹ thuận hình sự Công an tỉnh Sơn La kết luận: “Mẫu gửi giám định ký hiệu S là ma túy; loại Methamphetamine. Tổng khối lượng của các mẫu gửi giám định là 0,19 gam. Tổng khối lượng ma túy thu giữ là 0,19 gam; loại Methamphetamine”.
· Quyết định khởi tố bị can số 100 ngày 05/7/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đối với Giàng A S.
· Quyết định truy nã bị can số 03 ngày 08/7/2020 của Cơ quan Cảnh sát điêu tra Công an huyện Vân Hồ, đối với Giàng A S.
· Quyết định tách vụ án hình sự số 04 ngày 12/4/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đối với Giàng A S.
· Biên bản bắt người bị truy nã hồi 21 giờ 30 phút ngày 26/03/2022 tại Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đối với Giàng A S.
· Lời khai của Đặng Đình T; Lê Quý M tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La và kết quả phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo tại bản án số 123/2021/HSST ngày 26/7/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của Giàng A S tại phiên toà hôm nay và phù hợp với các chứng cứ khác đã thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án, xác định vào cuối ngày 27/6/2020 Đặng Đình T; Lê Quý M và Giàng A S đã thực hiện hành vi trao

đổi mua bán trái phép 946,44 gam Ketamine (qui đổi ra Methamphetamine T 315,48 gam Methamphetamine) và 8,58 gam Methamphetamine tổng cộng Giàng A S mua bán là 324,06 gam. Ngoài ra Giàng A S còn thực hiện hành vi tàng trữ trái phép 0,19 gam Methamphetamine và 11,94 gam nhựa Thuốc phiện (qui đổi ra Methamphetamine T 0,23 gam Methamphetamine), tổng cộng Giàng A S tàng trữ là 0,42 gam tại nơi ở của bị cáo.
Với các căn cứ nêu trên, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Giàng A S phạm các tội Mua bán trái phép chất ma túy và tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 249 và Điều 251 Bộ luật Hình sự.
[3] Về khung hình phạt áp dụng: Bị cáo Giàng A S thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng 946,44 gam Ketamine và 8,85 gam Methamphetamine đã vi phạm tình tiết định khung hình phạt: “Có hai chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất…” quy định tại điểm h khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự có mức hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, bị cáo Giàng A S còn thực hiện hành vi tàng trữ trái phép 0,19 gam Methamphetamine và 11,94 gam nhựa Thuốc phiện, vi phạm tình tiết định khung hình phạt: “Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm b đến điểm h của khoản này” quy định tại điểm i khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Do bị cáo phạm nhiều tội nên phải chịu hình phạt chung theo Điều 55 Bộ luật Hình sự.
[4] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo:
Bị cáo là người có nhận thức, biết được mọi hành vi liên quan đến ma túy bị Nhà nước nghiêm cấm nhưng vì hám lợi và vì mục đích cá nhân vẫn cố ý thực hiện hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, đã đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về đấu tranh phòng, chống ma túy; gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương; trực tiếp xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về chất ma túy, là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các tai, tệ nạn và các tội phạm khác trong xã hội. Do đó cần có mức hình phạt tương xứng đối với tính chất phạm tội và hành vi của bị cáo đã thực hiện, mới đảm bảo biện pháp trừng trị riêng, răn đe phòng ngừa chung.
Về vai trò của bị cáo trong vụ án: Xét thấy, bị cáo Giàng A S vận chuyển ma túy của Giàng A H để giao cho Đặng Đình T và Lê Quý M. Do đó bị cáo Giàng A S có vai trò đồng phạm giúp sức trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Do đó cần áp dụng Điều 58 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.
[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
· Nhân thân: Bị cáo là nhân dân lao động, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự.

· Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Giàng A S không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
· Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo T khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra ông Ngoại là Sùng A Của được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba, xét thấy bị cáo sinh sống ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, nên cần áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.
[6] Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính, bị cáo Giàng A S còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 5 Điều 251 và khoản 5 Điều 249 Bộ luật Hình sự. Xét hoàn cảnh bị cáo khó khăn, không có khả năng thi hành nên không áp dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với bị cáo.
[7] Về nguồn gốc ma túy, hành vi của bị cáo Giàng A S và đối tượng liên quan đến vụ án:
Nguồn gốc 946,44 gam Ketamine và 8,58 gam Methamphetamine bị thu giữ Giàng A S khai của Giàng A H, ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đưa Sứ để bán cho Đặng Đình T. Kết quả xác M tại địa chỉ trên có Giàng A H, sinh ngày 11/11/1983 (năm 2013 Giàng A H bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy). Cơ quan điều tra thu thập ảnh của Giàng A H cho Sứ và T nhận dạng, kết quả Sứ nhận dạng được ảnh của Giàng A H, T không nhận dạng được ảnh của H. Vì vậy Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra khi có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn gốc 0,19 gam Methamphetamine và 11,94 gam nhựa Thuốc phiện, Giàng A S khai mua của một người đàn ông và một người phụ nữ đều không biết tên và địa chỉ. Ngoài lời khai của Giàng A S không có căn cứ nào khác để điều tra mở rộng vụ án.
Đối với Đặng Đình T, Lê Quý M ngày 26/7/2021, bị Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đưa ra xét xử, tại bản án số 123/2021/HSST ngày 26/7/2021 tuyên phạt Đặng Đình T 23 (hai mươi ba) năm tù về tội Tàng trữ và Mua bán trái phép chất ma túy; Lê Quý M 18 (mười tám) năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Việc các bị cáo Giàng A S; Đặng Đình T và Lê Qúy M tự ý sử dụng ma túy tại nhà không được sự cho phép của Bua. Vì vậy chưa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự với Giàng A Bua về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.
Đối với hành vi Tàng trữ trái phép 01 khẩu súng, 06 viên đạn, theo kết luận giám định là “Thuốc súng săn và đạn sử dụng cho súng săn”. Quá trình điều tra bị cáo Sứ khai nhận mua của một người đàn ông (không biết tên và địa chỉ) mang về để săn bắn. Bị cáo không sử dụng súng săn vào mục đích thực hiện hành vi phạm tội, hành vi tàng trữ súng săn và đạn súng săn của bị cáo Sứ chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT-ATXH quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 11 Nghị định 114/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ. Tuy nhiên xét thấy bị cáo Sứ

không có đủ điều kiện, khả năng thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nên không đề cập đến xử lý vi phạm hành chính đối với bị cáo Giàng A S.
[8] Về vật chứng:
· Đối với 11,63 gam nhựa thuốc phiện còn lại sau khi lấy mẫu gửi giám định, xét đây là loại ma túy Nhà nước cấm lưu hành, cùng một số vật chứng khác không còn giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy.
· Đối với 01 chiếc phong bì do Bưu điện phát hành còn nguyên niêm phong, một mặt có ghi “Một vỏ gói phong bì niêm phong ban đầu đã bóc mở + vỏ gói ban đầu”; 01 chiếc phòng bì do Công an huyện Vân Hồ phát hành, còn nguyên niêm phong, một mặt có ghi “Tests thử nhanh ma túy của Giàng A S”; 01 chiếc túi vải tự chế, có nhiều màu sắc, hoa văn, đã qua sử dụng; 01 túi vải màu nâu, có dây đeo màu nâu, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng. Xét thấy các đồ vật trên không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.
· Đối với 01 khẩu súng bằng kim loại, dài 133cm, báng bằng gỗ, trên thân súng có dòng chữ “STEVENS SAVAGE ARMS CORPORATION CHICOPPE
FALLS MASS USA” có dây đeo màu đen, đã qua sử dụng + 06 viên đạn bằn kim loại, trong đó 04 viên phần đít đều có số 32 còn lại 02 viên không có ký hiệu. Xét thấy cần phải giao cho Công an tỉnh Sơn La để quản lý, xử lý theo thẩm quyền.
[9] Về án phí: Do bị cáo là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Căn cứ điểm h khoản 4 Điều 251; điểm i khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58; Điều 55 Bộ luật Hình sự. Tuyên bố bị cáo Giàng A S phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”:
Xử phạt bị cáo Giàng A S: 18 (mười tám) năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 02 (hai) năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội buộc bị cáo phải chấp hành là 20 (hai mươi) năm tù.THi hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 26/3/2022.
Không áp dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với bị cáo.
2. Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.
- Tịch thu tiêu hủy:
+ 01 chiếc phong bì do Công an huyện Vân Hồ phát hành, còn nguyên niêm phong, bên trong chứa: Vật chứng còn lại ký hiệu S1, S3, S5, S7, S9 tổng khối lượng 11,63 gam + hai lọ nhựa màu trắng + vỏ gói ban đầu + phong bì niêm phong ban đầu.

+ 01 chiếc phong bì do Công an huyện Vân Hồ phát hành, còn nguyên niêm phong, bên trong chứa: Test thử ma túy đối với Giàng A S, sinh năm 1989, địa chỉ bản Co Lóng, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, thử ngày 26/3/2022.
+ 01 chiếc phong bì do Bưu điện phát hành, còn nguyên niêm phong, bên trong chứa: Một vỏ gói phong bì niêm phong ban đầu đã bóc mở + vỏ gói ban đầu.
+ 01 chiếc túi vải tự chế, có nhiều màu sắc, hoa văn, đã qua sử dụng, thu tại biên bản khám xét ngày 01/7/2020.
+ 01 túi vải màu nâu, có dây đeo màu nâu, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng, thu tại biên bản khám xét ngày 01/7/2020.
- Giao cho Công an tỉnh Sơn La quản lý, theo thẩm quyền:
+ 01 chiếc phong bì do Phòng PC09 Công an tỉnh Sơn La phát hành, còn nguyên niêm phong, bên trong chứa: Vỏ phong bì cũ + 06 viên đạn bằng kim loại hình trụ (trong đó 04 viên phần đít đều có số 32 còn 02 viên không có ký hiệu).
+ 01 gói vật chứng còn nguyên niêm phong, bên trong chứa: 01 khẩu súng bằng kim loại, dài 133cm, báng bằng gỗ, trên thân súng có dòng chữ “STEVENS SAVAGE ARMS CORPORATION CHICOPPE FALLS MASS
USA”; không thuộc súng quân dụng, thuộc súng săn, súng vẫn còn sử dụng để bắn được theo kết luận giám định số 1121 của Phòng KTHS Công an tỉnh Sơn La.
“Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La với Cục thi hành án Dân sự tỉnh Sơn La lập hồi 10 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2022.”
3. Về án phí: Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Giàng A S.
Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (Ngày 28/11/2022)./.

	Nơi nhận:
· TAND cấp cao tại Hà Nội;
· VKSND tỉnh Sơn La;
· PC04-Công an tỉnh Sơn La;
· Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La;
· Cục THADS tỉnh Sơn La;
· Sở Tư pháp tỉnh Sơn La;
· Bị cáo; LSư;
· Phòng KTNV- THA;
· Lưu HS-AV.
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